
Bảng 137: Chiều cao trung bình và trung vị theo vùng sinh thái, nhóm 
tuổi  (chung cho cả 2 giới) 

 

 

Vùng sinh thái Nhóm tuổi N TB SD Trung vị 

25-34 537 158.82 7.32 159.00 

35-44 541 158.19 7.50 158.00 

45-54 541 157.12 7.26 156.90 

55-64 532 154.89 7.68 154.50 

Đồng bằng sông Hồng 

Chung 2151 157.78 7.50 157.60 

25-34 534 157.78 7.56 158.00 

35-44 561 157.23 7.18 156.68 

45-54 549 156.75 7.27 156.50 

55-64 512 155.07 7.67 155.07 

Đông Bắc 

Chung 2156 157.07 7.42 156.90 

25-34 577 157.26 7.48 157.20 

35-44 559 156.48 7.81 156.77 

45-54 535 156.26 7.51 156.91 

55-64 492 154.35 7.92 154.66 

Tây Bắc 

Chung 2163 156.49 7.67 156.70 

25-34 535 157.57 7.22 157.60 

35-44 545 157.16 6.81 156.50 

45-54 538 155.99 7.35 155.90 

55-64 529 153.98 7.45 153.63 

Bắc Trung Bộ 

Chung 2147 156.67 7.22 156.50 

25-34 543 158.12 7.34 158.20 

35-44 537 156.61 7.67 156.20 

45-54 538 156.37 7.70 156.00 

Duyên hải  Nam Trung 
Bộ 

55-64 535 154.26 7.78 154.13 



Vùng sinh thái Nhóm tuổi N TB SD Trung vị 

Chung 2153 156.77 7.66 156.50 

25-34 529 156.37 7.65 156.00 

35-44 547 155.62 7.48 155.00 

45-54 537 155.82 7.59 156.00 

55-64 518 154.12 7.27 153.92 

Tây Nguyên 

Chung 2131 155.73 7.55 155.38 

25-34 540 158.71 7.54 159.00 

35-44 539 157.78 7.20 157.91 

45-54 544 157.96 7.39 158.00 

55-64 542 156.38 8.02 156.00 

Đông Nam Bộ 

Chung 2165 157.96 7.48 158.00 

25-34 540 159.01 7.28 158.60 

35-44 525 158.19 7.14 158.03 

45-54 543 157.68 7.32 157.17 

55-64 539 156.74 7.52 156.44 

Đồng bằng 
Sông Cửu Long 

Chung 2147 158.19 7.31 157.91 

25-34 4335 158.28 7.41 158.10 

35-44 4354 157.52 7.30 157.30 

45-54 4325 156.96 7.39 156.80 

55-64 4199 155.24 7.71 155.00 

Chung toàn quốc 

Chung 17213 157.39 7.46 157.20 

 
 


